
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8
TBC 

CN
HT <5 HP <5

01 Lê Quang Tuấn 19/07/1996 5 5 6 7 6 6 8 7 5 5 5 5 7 7 8 9 7 5 7 6 5 7 6 6.59 0 0 0 0 6.25

Tổng số: 01 SV

uû ban nh©n d©n thµnh phè hµ néi CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ- ĐIỆN LẠNH ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC TIẾP
Khoá: 41                         Lớp: 41ĐĐT2

STT Họ tên Ngày sinh

Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3
 Học kỳ 1

2015 - 2016
TT <5 TP <5

TBC 

CN

Ghi 

chú(*)

Trường hợp: Sinh viên TNH lần 2 vào học kỳ 2 năm học 2015-2016



1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8
TBC 

CN
HT <5 HP <5

01 Đặng Văn Tình 21/09/1996 5 5 5 5 5 5 8 6 5 6 6 6 7 5 5 5 6 5 5 6 5 6 5 5.47 0 0 0 0 5.58

Tổng số: 01 SV

DANH SÁCH SINH VIÊN HỌC TIẾP

Trường hợp: Sinh viên TNH lần 2 vào học kỳ 2 năm học 2015-2016

Khoá: 41                         Lớp: 41ĐĐT3

 Học kỳ 1

2015 - 2016
TT <5

uû ban nh©n d©n thµnh phè hµ néi CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ- ĐIỆN LẠNH ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

TP <5
TBC 

CN
Ghi chú(*)

Học kỳ 2 Học kỳ 3

STT Họ tên Ngày sinh

Học kỳ 1



1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TBC 

CN

HT 

<5

HP 

<5

01 Nguyễn Xuân Anh Tuấn 5/5/1993 6 8 6 6 6 7 4 7 5 6 7 6 6 7 7 7 6 8 8 5 6 5 7 6 6 5 5 7 5 5 2 2 1 0 2 5 8 1 7 7 6 3.95 9 4 16 7 5.54

Tổng số: 01 SV

TP 

<5

TBC 

CN
Ghi chú

 Học kỳ 1

2014 - 2015 TT 

<5

Khoá: 39                         Lớp: 39KTNL1

Trường hợp: Sinh viên tạm ngừng học lần 4 học kỳ 2 năm học 2015-2016

STT Họ tên Ngày sinh

Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3 Học kỳ 4 Học kỳ 5

uû ban nh©n d©n thµnh phè hµ néi CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ- ĐIỆN LẠNH ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

DANH SÁCH SINH VIÊN BỊ BUỘC THÔI HỌC



1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TBC 

CN

HT 

<5

HP 

<5

01 Nguyễn Thạc Trường 21/09/1995 6 6 5 8 7 6 7 6 5 5 2 6 8 6 6 6 6 5 7 7 5 7 6 5 0 6 7 1 6 7 1 5 0 5 3.80 8 4 11 5 5.32

Tổng số: 01 SV

 Học kỳ 2

2014 - 2015

uû ban nh©n d©n thµnh phè hµ néi CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ- ĐIỆN LẠNH ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

DANH SÁCH SINH VIÊN TẠM NGỪNG HỌC LẦN 4
Khoá: 40                         Lớp: 40KTNL1                       

TT 

<5

TP 

<5
TBC CNSTT Họ tên Ngày sinh

Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 4

Ghi chú

Học kỳ 3

Trường hợp: Sinh viên tạm ngừng học lần 3 học kỳ 2 năm học 2015-2016



Học kỳ 3

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TBC CN
TT 

<5

TP 

<5
TBC CN

1 Phạm Hồng Duy 15/06/1996 6 6 5 6 7 6 5 6 5 7 5 6 8 0 3 4 3 6 3 3 3 3 3 3.10 18 8 4.83

Kỳ 1 -> Kỳ 3

Ghi chú

Tổng số: 01 sinh viên

STT Họ tên Ngày sinh

Học kỳ 1 Học kỳ 2 Học kỳ 3

(XÉT TRƯỜNG HỢP: SINH VIÊN LỚP 41CNTT - KHOÁ 41 ĐÃ BỊ TẠM NGỪNG HỌC LẦN 2 - HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2015-2016 )

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN TẠM NGỪNG HỌC LẦN 3



1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7
TBC 

CN

HT 

<5

HP 

<5

1 Lê Văn Trường 25/11/1996 7 8 9 5 6 7 8 6 3 4 3 3 6 0 3 3.61 16 5 16 5 5.33

Tổng số: 01 SV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

uû ban nh©n d©n thµnh phè hµ néi

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ- ĐIỆN LẠNH 

DANH SÁCH SINH VIÊN TẠM NGỪNG HỌC LẦN 4

Khoá: 41                         Lớp: 41KTNL

STT Họ tên Ngày sinh

Học kỳ 1 Học kỳ 2

Trường hợp: Sinh viên tạm ngừng học lần 3 học kỳ 2 năm học 2015-2016

 Học kỳ 2

2014 - 2015 TT 

<5

TP 

<5

TBC 

CN
Ghi chú



1 2 3 4 5 6 TBC CN HT <5 HP <5

1 Lê Thanh Quang 14/07/1997 2 4 4 8 7 6 4.82 9 3

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN TẠM NGỪNG HỌC LẦN 3

(XÉT TRƯỜNG HỢP: SINH VIÊN LỚP 42CNTT - KHOÁ 42 ĐÃ BỊ TẠM NGỪNG HỌC LẦN 2 - HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2015-2016 )

STT Họ tên Ngày sinh

Học kỳ 1
 Học kỳ 1

2015 - 2016
Ghi chú

Tổng số: 01 sinh viên



 Học kỳ 2

2015 - 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 TBC CN
TT 

<5

TP 

<5
TBC CN

1 Ngô Tuấn Anh 4/4/1997 8 7 5 5 7 5 7 5 6 6 1 6 6 0 0 4.17 6 2 5.14

2 Nguyễn Quang Dũng 16/10/1997 7 4 4 3 6 5 7 3 5 6 0 6 6 0 0 3.83 14 6 4.42

3 Đặng Tuấn Đạt 30/10/1997 7 3 5 2 6 6 7 3 3 5 2 3 6 6 0 3.22 17 7 4.14

4 Nguyễn Tuấn Đức 2/6/1997 7 6 5 7 6 7 6 5 3 3 3 4 5 3 4 3.50 16 5 4.83

5 Trịnh Việt Đức 11/6/1997 8 7 5 6 6 7 6 5 3 3 3 4 6 6 4 3.61 16 5 4.94

6 Lương Văn Nhân 6/2/1997 8 5 5 6 5 6 8 6 3 6 4 7 3 0 3 4.44 11 4 5.33

7 Nguyễn Hữu Trường 17/11/1996 6 5 4 5 2 6 7 5 7 4 2 7 6 5 0 4.06 15 5 4.61

Ghi chú

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN TẠM NGỪNG HỌC LẦN 2

STT Họ tên Ngày sinh

Học kỳ 1 Học kỳ 2 Kỳ 1 -> Kỳ 2

Tổng số: 07 sinh viên

(XÉT TRƯỜNG HỢP: SINH VIÊN LỚP 42KTNL2 - KHOÁ 42 ĐÃ BỊ TẠM NGỪNG HỌC LẦN 1 - HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2015-2016 )



1 2 3 4 5 6 7 8 TBC CN HT <5 HP <5

1 Nguyễn Thành Trung 27/10/1997 7 3 4 3 2 6 4 3 4.11 13 6

Ngày sinh

Học kỳ 1
 Học kỳ 1

2015 - 2016
Ghi chú

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN TẠM NGỪNG HỌC LẦN 3

(XÉT TRƯỜNG HỢP: SINH VIÊN LỚP 42KTNL2 - KHOÁ 42 ĐÃ BỊ TẠM NGỪNG HỌC LẦN 2 - HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2015-2016 )

Tổng số: 01 sinh viên

STT Họ tên



1 2 3 4 5 6 7 8 TBC CN HT <5 HP <5

1 Lưu Quốc Việt 28/10/1997 6 2 3 1 4 5 5 2 3.67 10 5

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ ĐIỆN TỬ - ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH SINH VIÊN BỊ BUỘC THÔI HỌC

(XÉT TRƯỜNG HỢP: SINH VIÊN LỚP 42KTNL3 - KHOÁ 42 ĐÃ BỊ TẠM NGỪNG HỌC LẦN 2 - HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2015-2016 )

STT Họ tên Ngày sinh
Học kỳ 1

 Học kỳ 1

2015 - 2016 Ghi chú

Tổng số: 01 sinh viên
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